ÔN TẬP HỌC KÌ I
NGỮ VĂN 6 
Đề 1
Câu 1: (2,0 điểm) 
          Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:     
Quê hương đẹp mãi trong tôi
Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh
Cánh cò bay lượn chòng chành
Đàn bê gặm cỏ đồng xanh mượt mà
Sáo diều trong gió ngân nga
Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương
Bức tranh đẹp tựa thiên đường
Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.
                                       (Bức tranh quê – Hà Thu- nguồn từ trang https://meta.vn)
a. Em hãy cho biết văn bản trên được viết theo thể thơ nào? Thể thơ lục bát
 Chỉ ra đặc điểm số tiếng của thể thơ trong từng dòng của một cặp thơ ?  
-Dòng lục : 6 tiếng  ;   Dòng bát :  8 tiếng
- Gieo vần : tôi – bồi , chành – xanh, …
b. Chỉ ra một phép so sánh được sử dụng trong khổ thơ thứ hai?   
Phép so sánh : Bức tranh đẹp tựa thiên đường
c. Từ cảm xúc của bài thơ, em hãy nêu lên tình cảm, suy nghĩ của em với quê hương (trình bày trong khoảng 4 - 5 dòng). 
                 Em rất yêu quê hương mình. Nơi đó có ông bà và những thân yêu của em. Quê hương em có nhiều cảnh  đẹp .   ............................. Dù có ở đâu, em luôn mong trở về thăm quê. 



Đề 2

I. ĐỌC – HIỂU (2.0 điểm):
Đọc ngữ liệu dưới đây và trả lời câu hỏi:
       “ …Một lần đang ngồi khóc bên đường bỗng có một ông lão đi qua thấy lạ bèn đừng lại hỏi khi biết sự tình ông già nói với cô bé :     
   - Cháu hãy vào rừng và đến bên gốc cây cổ thụ to nhất trong rừng hái lấy một bông hoa duy nhất trên đó. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì tức là mẹ cháu sống được bấy nhiêu ngày. 
        Cô bé liền vào rừng và rất lâu sau mới tìm thấy bông hoa trắng đó. Phải khó khăn lắm cô mới trèo lên lấy được bông hoa, nhưng khi đếm thì cô thấy bông hoa đó chỉ có bốn cánh. Chẳng nhẽ mẹ cô chỉ sống được bằng ấy ngày thôi sao? Không đành lòng cô liền dùng tay xé nhẹ dần từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ và bông hoa cũng theo đó mà nhiều cánh dần lên nhiều đến mức không còn đếm được nữa. Từ đó người đời gọi bông hoa ấy là bông hoa cúc trắng để nói về lòng hiếu thảo của cô bé đó dành cho mẹ mình”.
(Sự tích hoa cúc trắng)
Câu 1   
Xác định hai cụm danh từ có trong đoạn trích trên :  một lần,  một ông lão
Câu 2  
Từ câu văn: “Không đành lòng cô liền dùng tay xé nhẹ dần từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ và bông hoa cũng theo đó mà nhiều cánh dần lên nhiều đến mức không còn đếm được nữa”, em hãy viết 4-5 dòng về suy nghĩ của em?  
 Cô bé có tấm lòng hiếu thảo. Cô xé  cánh hoa ra thật nhỏ thành nhiều cánh hoa khác . Cô muốn mẹ mình sống thật lâu với mình . Mẹ là người vĩ đại, yêu thương cô, lo lắng cho cô rất nhiều . Mẹ là người quan trọng nhất với cô bé . Cô chỉ mong mẹ khỏe mạnh và luôn ở bên mình.


Đề 3
PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: (4.0 ĐIỂM)
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi :
Quê hương là một tiếng ve
        Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời tuổi thơ

Quê hương ngày ấy như mơ
      Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu
Quê hương là tiếng sáo diều
Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê

Quê hương là phiên chợ quê
Chợ trưa mong mẹ mua về bánh đa
Quê hương là một tiếng gà
Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng.

Quê hương là cánh đồng vàng
Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều
         Quê hương là dáng mẹ yêu
   Áo nâu nón lá liêu siêu đi về
    
Quê hương nhắc tới nhớ ghê
Ai đi xa cũng mong về chốn xưa
          Quê hương là những cơn mưa
Quê hương là những hàng dừa ven kinh

         Quê hương mang nặng nghĩa tình
Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời
        Quê hương ta đó là nơi
Chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về.
(Quê hương - Nguyễn Đình Huân).

Câu 1 (1,0 điểm) Xác định thể thơ  :  thơ lục bát 
và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên : biểu cảm

Câu 2 (1.0 điểm) Đoạn thơ trên có cụm từ nào được nhắc lại nhiều lần? Ý nghĩa cách sử dụng cụm từ đó? 
cụm từ nào được nhắc : Quê hương là,  quê hương 
 Ý nghĩa cách sử dụng  : nhấn mạnh quê hương là những gì thân thuộc nhất, luôn gắn bó với con người. 
Câu 3   Giải thích nghĩa của thành ngữ “chôn rau (nhau) cắt rốn”. Đặt câu với thành ngữ đó.  
-- Nghĩa của thành ngữ: là quê hương, cội nguồn nơi được sinh ra. 
Đặt câu:  Sau nhiều năm đi xa, tôi đã trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình . 


Câu 4 (1,0 điểm) Từ nội dung bài thơ trong phần đọc hiểu và tình yêu của em dành cho quê hương, em hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4-5 câu) nói lên cảm xúc của em dành cho quê hương.
     
                 Em rất yêu quê hương mình. Nơi đó có ông bà và những thân yêu của em. Quê hương em có nhiều cảnh  đẹp .   ............................. Dù có ở đâu, em luôn mong trở về thăm quê. 

Đề 4
Phần I  Đọc hiểu: ( 4,0đ)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Kiến và châu chấu.
Một đàn kiến đang làm việc chăm chỉ suốt mùa hè để tích trữ lương thực cho mùa đông lạnh lẽo. Trong khi đó, một con châu chấu lại tranh thủ múa hát và vui chơi suốt mùa hè. Châu chấu ta cho rằng, đàn kiến thật không biết hưởng thụ khi mãi chăm chăm làm việc quần quật như thế.
Thế rồi, khi mùa đông đến, trong khi đàn kiến ủ ấm và no đủ trong cái giá buốt của mùa đông thì châu chấu lại đói lả và cảm thấy lạnh lẽo. Ngay lúc đó, đàn kiến đã cứu đói và cưu mang châu chấu suốt mùa đông. Lúc này, châu chấu mới hiểu được vì sao kiến lại chăm chỉ làm việc suốt mùa hè như vậy. Tất cả là để chuẩn bị cho một mùa đông rét buốt và khan hiếm thực phẩm đang đến rất gần.
Trích “Truyện ngắn.net”	
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?  Tự sự 

2. Cho biết nội dung của văn bản :    Phải biết chăm chỉ làm việc để chuẩn bị cho những ngày khó khăn nhất. Để tồn tại trong cuộc sống chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng
3. Tìm và chỉ ra 2 từ láy, 2 từ ghép có trong văn bản trên?  
- 2 từ láy :   chăm chỉ, quần quật, lạnh lẽo
- 2 từ ghép : mùa hè, mùa đông, múa hát, vui chơi

4. Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 4 dòng) nêu lên bài học mà em rút ra từ câu chuyện trên? 
             Chúng ta phải chăm chỉ làm việc, để dành lo cho cuộc sống. Khi khó khăn chúng ta còn có cái dùng. Bản thân em sẽ cố gắng học tốt để sau nay có tương lai, có cuộc sống như mong muốn. 
         
 
Đề 5
Phần I : Đọc - hiểu: (4 điểm)
     Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:                                                
                                                  Thương cha giông tố cuộc đời,
                                            Chẳng ngại gian khó hết đời chở che.
                                                 Thương cha một nắng hai sương,
                                            Lưng còng gồng gánh, cho con tới trường.
                                                                            (Thương cha - Ngọc Ánh)
Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?  Thơ lục bát 
Câu 2: Em hãy dùng kí hiệu để ghi lại sự phối hợp thanh điệu trong 2 câu thơ sau: (1đ)
                                          Thương cha một nắng hai sương,
                                              B        B     T     T     B     B
                                      Lưng còng gồng gánh, cho con tới trường.
                                       B       B     B        T        B    B   T       B
                               (Kí hiệu: Thanh bằng: B, thanh trắc: T )
Câu 3: Chỉ ra thành ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên: một nắng hai sương 
Câu 4: Đoạn trích trên đã nói cho em biết về điều gì? (học sinh viết khoảng 30 – 50 chữ )  
            Tình yêu thương bao la của cha dành cho con.  Cha là người chịu vất vả sớm hôm, nuôi con ăn học, trưởng thành.   Bổn phận làm con phải biết yêu thương cha và sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương của cha.
Đề 6
Phần 1: ĐỌC- HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
                         … Quê hương là tiếng sáo diều
                    Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê
                            Quê hương là phiên chợ quê 
                    Là trưa mong mẹ mang về bánh đa 
                            Quê hương là một tiếng gà 
                    Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng 
                            Quê hương là cánh đồng vàng 
                    Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều…
                                                  ( Quê hương – Nguyễn Đình Huân )

  Câu 1: Em hãy xác định thể thơ và phương thức biểu đạt của đoạn trích . 
- Thể thơ : lục bát     - Gieo vần :  diều- chiều , quê- về    ;  Phương thức Bđ : miêu tả + biểu cảm  ; 
  Câu 2: Nêu những hình ảnh mà tác giả miêu tả về quê hương trong đoạn trích ? Những hình ảnh ấy gợi nhắc em đến bài học nào trong chương trinh học kì I Ngữ văn 6  : “ Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương”
  Câu 3: Tìm và ghi ra 2 từ láy trong đoạn trích : ngân nga, mênh mang
  Câu 4: Đoạn thơ trên đã ghi lại những hình ảnh quen thuộc ,gần gũi và yêu thương  của tác giả về quê hương .Em hãy chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ của quê hương mình bằng một vài câu văn 
             Quê hương em rất đẹp. Những cánh đồng lúa chín vàng trông thật tuyêt. Dòng sông xanh êm đềm trôi với những khóm lục bình nở hoa tim tím. Những khu vườn với đủ loại trái cây xoài, mít, ổi ,... Không khí ở quê mát mẻ, trong lành. Em rất thích về quê .

Đề 7
Phần I. Đọc - hiểu (2,0 điểm)
  Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Quê hương đẹp mãi trong tôi
Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh
Cánh cò bay lượn chòng chành
Đàn bê gặm cỏ đồng xanh mượt mà
 
Sáo diều trong gió ngân nga
Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương
Bức tranh đẹp tựa thiên đường
Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.
(“Bức tranh quê”- Thu Hà)

Câu 1(1,0 điểm): Bài thơ trên được viết theo chủ đề nào? Hãy tìm hai từ láy có trong bài thơ trên?    - Chủ đề  : Tình yêu quê hương đất nước ;  
                                  -  2 từ láy: chòng chành, ngân nga, mượt mà

Câu 2(1,0 điểm): Nêu cảm nhận của em (khoảng 4-5 dòng) về vẻ đẹp của quê hương, đất nước được gợi tả qua bài thơ trên.
            Quê hương mình thật đẹp. Dòng sông uốn lượn hiền hòa quanh xóm làng. Những cánh cò bay lượn giữa đồng lúa mênh mông.   ….
Đề 8
Câu 1:(2,0đ) Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi:
	“Chẳng bao lâu, người chồng mất. Bà sinh ra một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa. Bà buồn lắm,  toan vứt đi thì đứa bé bảo:
- Mẹ ơi! Con là người đấy. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp. 
Nghĩ lại, thấy thương con, bà đành để con lại nuôi và đặt tên cho nó là Sọ Dừa.
Lớn lên, Sọ Dừa vẫn không khác lúc nhỏ, cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được việc gì. Một hôm, bà mẹ than phiền:
- Con nhà người ta bảy, tám tuổi đã đi ở chăn bò. Còn mày thì chẳng được tích sự gì. 
Sọ Dừa nói:
- Gì chứ chăn bò thì con cũng chăn được. Mẹ cứ nói với phú ông cho con đến ở chăn bò.
Nghe con giục, bà mẹ đến hỏi phú ông. Phú ông ngần ngại. Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? Nhưng mà nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công sá chẳng là bao, hơn nuôi đứa khác nhiều. Thôi cứ thử xem!
 	Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông  mừng lắm.”
(SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo- Tập 1 - NXB Giáo dục VN- trang 39,40)
                                        

1. Đoạn văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian nào?  Truyện cổ tích 
1. Tìm trạng ngữ có trong câu sau: “Chẳng bao lâu, người chồng mất.”  
c. Nội dung của đoạn văn bản trên là gì?: 
 kể về sự ra đời của Sọ Dừa, lớn lên chàng đi chăn bò cho nhà phú ông.
e. Qua đoạn văn bản trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân khi đánh giá người khác.  
          Khi đánh giá người khác, chúng ta không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Ta cần coi trọng phẩm chất và nhân cách tốt đẹp của người đó thể hiện qua hành động, việc làm.

Đề 9
Phần 1: ĐỌC- HIỂU (2,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
                         … Quê hương là tiếng sáo diều
                    Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê
                            Quê hương là phiên chợ quê 
                    Là trưa mong mẹ mang về bánh đa 
                            Quê hương là một tiếng gà 
                    Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng 
                            Quê hương là cánh đồng vàng 
                    Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều…
                                                  ( Quê hương – Nguyễn Đình Huân )

  Câu 1: Em hãy xác định thể thơ của đoạn trích trên .  Thể thơ lục bát 
  Câu 2: Tìm và ghi ra 2 từ láy trong đoạn trích : ngân nga ,  mênh mang
  Câu 3: Đoạn thơ trên đã ghi lại những hình ảnh quen thuộc, gần gũi và yêu thương  của tác giả về quê hương .Em hãy chia sẻ và giới thiệu những hình ảnh đáng nhớ của quê hương mình  với các bạn bằng một đoạn văn (4-6 câu)  
                                Em rất yêu quê hương mình. Nơi đó có ông bà và những thân yêu của em. Quê hương em có nhiều cảnh  đẹp .   ............................. Dù có ở đâu, em luôn mong trở về thăm quê. 
              
Đề 10
Phần 1:  Đọc- Hiểu (4 điểm)
Học sinh đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
            “Quê hương là một tiếng ve      ( So sánh)
Lời ru của mę trưa hè à ơi
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời tuổi thơ.
Quê hương ngày ấy như mơ
Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu
Quê hương là tiếng sáo diều
Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê…
                                                    (Nguyễn Đình Huân, Quê hương, theo Thivien.net)
Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn trích trên và nêu cách ngắt nhịp của thể thơ đó. – - Thể thơ: Lục bát 
Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên.
- Tình yêu dành cho quê hương, ảnh quê hương thân thương, gần gũi với mỗi con người.
Câu 3: Xác định và chỉ ra một biện pháp tu từ có trong đoạn thơ. Cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó. 
-  So sánh :  “Quê hương  là một tiếng ve        
- Điệp ngữ:  Quê hương ( 4 lần ) 
 Tác dụng : 
+ Gợi tả cụ thể, sinh động hình ảnh quê hương
+ Nhấn mạnh quê hương là những gì thân thuộc nhất, luôn gắn bó với con người.
Câu 4: Từ nội dung của đoạn thơ, em hãy trình bày ngắn gọn cảm xúc của mình dành cho quê hương (khoảng 3-5 dòng). (1 điểm)
         
 
Đề 11
I.PHẦN ĐỌC-HIỂU (2 điểm )
Đọc bài ca dao sau : 
“Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! “
                                                            (Theo Ngữ văn 7, tập một)
a/ Em hãy cho biết bài ca dao trên được viết theo thể thơ nào?   Thơ lục bát 
Chỉ ra một từ láy và một từ ghép có trong bài ca dao? 
- Từ láy : mênh mông
- Từ ghép : Công cha 
b/Viết một đoạn văn ngắn (3-4 dòng) nêu suy nghĩ của em về vai trò của gia đình đối với mỗi người ?  
            Gia đình là tổ ấm của chúng ta. Ở nơi đó, chúng ta được yêu thương, chở che. Trong gia đình có những người thân yêu mà mình yêu quý.  Sau một ngày làm việc, ai cũng muốn trở về nhà. Nơi đó luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười.


Đề 12
Phần 1: Đọc – hiểu văn bản (4 Điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
“…Quê hương là phiên chợ quê
Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa
Quê hương là một tiếng gà
Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng
Quê hương là cánh đồng vàng
Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều
Quê hương là dáng mẹ yêu
Áo nâu nón lá liêu xiêu đi về
Quê hương nhắc tới nhớ ghê
Ai đi xa cũng mong về chốn xưa…”
             (Nguyễn Đình Huân)

Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ gì ?   Thơ lục bát
Câu 2: Xác định nội dung chính của đoạn thơ ?  
 Tình yêu và sự nhớ nhung của tác giả dành cho quê hương  .
Câu 3: Tìm hai từ láy có trong khổ thơ sau:  
Quê hương là cánh đồng vàng
Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều
Quê hương là dáng mẹ yêu
Áo nâu nón lá liêu xiêu đi về.
Câu 4: Viết ngắn (3-4 câu) bày tỏ tình cảm của em về quê hương của mình? 
- HS xem ở các đề phía trên
  ………..

Đề 13
Phần 1: (4,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
“Ru cho mềm ngọn gió thu
Ru cho tan đám sương mù lá cây
Ru cho cái khuyết tròn đầy
Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau.

Bàn tay mang phép nhiệm màu
Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi.”
(Trích “À ơi tay mẹ”, Bình Nguyên )
1. 
 -  Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?  Thơ lục bát
  - Xác định cách gieo vần trong bốn câu thơ đầu: thu- mù  , đầy - ngày
1.  - Chỉ ra từ láy có trong đoạn thơ: Chắt chiu ,  dãi dầu
1.   Hai câu thơ “Bàn tay mang phép nhiệm màu / Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi.” gợi cho em suy nghĩ gì về mẹ?
    Hình ảnh tay mẹ thực ra không có phép nhiệm mầu như tiên. Bàn tay mẹ gợi liên tưởng đến những dãi dầu, chắt chiu, những sự khổ nhọc mà mẹ đã hi sinh để cho con có một cuộc sống bình an, tốt đẹp
1.   Xác định chủ đề của đoạn thơ : Thơ lục bát
1.   Viết 3-4 dòng, chia sẻ cảm nhận của em về ý nghĩa lời ru của mẹ đối với mỗi người chúng ta.
          Lời ru của mẹ thật ấm áp, ngọt ngào. Em đã từng nghe lời ru của mẹ khi còn nhỏ.  Lời ru đó cho em niềm vui, sự hạnh phúc vì có mẹ bên mình. Lời ru dịu dàng, ấm áp của tình mẫu tử thiêng liêng, vĩ đại của người mẹ dành cho người con bé bỏng của mình.
Đề 14
I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
 […] Người con trưởng của Âu Cơ được tôn lên làm vua, lấy hiệu Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Triều đình có tướng văn, tướng võ ; con trai vua gọi là lang ; con gái vua gọi là mị nương ; khi cha chết thì ngôi được truyền cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy hiệu là Hùng Vương, không hề thay đổi.
Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta – con cháu vua Hùng – khi nhắc đến nguồn gốc của mình, thường xưng là con Rồng cháu Tiên.
(Theo Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB) Sđd)
Câu 1. (1.0 điểm) Đoạn trích trên thuộc truyền thuyết nào?  Con Rồng, cháu Tiên 
Hãy kể tên hai truyền thuyết khác của Việt Nam mà em biết. 
                         - Thánh Gióng  + Sự tích Hồ Gươm
Câu 2. (1.0 điểm) Đoạn trích trên nói lên đặc điểm gì về cốt truyện truyền thuyết?   
 Cốt truyện truyền thuyết thường gợi nhắc các dấu tích xưa còn lưu lại đến hiện tại.
Câu 3. (1.0 điểm) Xác định thành phần chủ ngữ và vị ngữ của câu văn sau: “Tôi là người Việt Nam.” Dùng cụm từ để mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ, hoặc cả hai thành phần chính trong câu trên. 
    Tôi   /   là người Việt Nam.
        CN                VN
Dùng cụm từ để mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ :  
Mở rộng chủ ngữ:    Tất cả chúng tôi/ là người Việt Nam.
Mở rộng vị ngữ:      Tôi/ là người Việt Nam máu đỏ da vàng. 
Câu 4. (1.0 điểm) Viết một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu kể về những việc em có thể làm để giúp ích cho đất nước, xứng đáng là con cháu Vua Hùng.
                Chúng ta tự hào mình là người Việt Nam, là con cháu Vua Hùng. Từ bây giờ em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này giúp cho đất nước ngày càng giàu mạnh. Em sẽ ……

PHẦN 2. TẬP LÀM VĂN
[bookmark: _GoBack]DÀN Ý KỂ LẠI TRUYỀN THUYẾT 
I. Mở bài
Trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam, chủ đề đánh giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước là chủ đề phổ biến. Và trong số đó ta không thể không nhắc đến truyền thuyết Thánh Gióng. Truyện kể về một người anh hùng dũng cảm, có công lớn giết giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi dân tộc.
II. Thân bài
1. Cậu bé làng Gióng ra đời
– Đời Hùng Vương thứ 6
– Cha mẹ cậu Gióng: đã lớn tuổi, chăm làm ăn, có tiếng phúc đức, ao ước có con.
– Mẹ cậu Gióng ra đồng, thấy một vết chân to đặt chân mình lên vết chân khổng lồ trên đường ướm thử, về nhà thụ thai mười hai tháng sau sinh ra Gióng.
– Cậu bé làng Gióng ra đời: Mặt mũi khôi ngô, ba tuổi vẫn không biết đi, biết nói, biết cười đặt đâu nằm đấy.
2. Sự lớn lên kì diệu của cậu bé Gióng
– Giặc Ân, đến xâm chiếm nước ta, thế giặc rất mạnh (kết hợp với miêu tả để thấy được giặc mạnh và hung ác ra sao). Vua truyền sứ giả tìm người tài giỏi cứu nước (sứ giả đi khắp nơi tìm kiếm).
– Khi nghe tiếng rao của sứ giả, cậu Gióng nói lời đầu tiên với mẹ: Mời sứ giả, và đưa ra yêu cầu vua sắm ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt.
– Sau đó Gióng lớn nhanh như thổi (ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ), cha mẹ Gióng nhờ bà con, làng xóm gom góp thóc gạo nuôi Gióng, ai cũng sẵn lòng.
3. Chàng trai làng Gióng xung trận
– Giặc đến chân núi Trâu, thế nước rất nguy, người người hoảng hốt, sứ giả đem ngựa, roi, áo giáp sắt đến cho Gióng.
– Cậu bé vươn vai biến thành tráng sĩ, mặc giáp sắt, cầm roi sắt, cưỡi ngựa sắt: vỗ vào mông ngựa, ngựa hí vang.
– Tráng sĩ phi ngựa tiến thẳng tới nơi có giặc; đánh đón đầu giặc; giết hết lớp này đến lớp khác; giặc chết như rạ. Roi sắt gẫy, tráng sĩ nhổ tre cạnh đường quật vào giặc; ngựa phun lửa. Giặc tan tác. (kết hợp miêu tả hình ảnh Thánh Gióng ra trận đánh giặc)
4. Tráng sĩ Gióng bay lên trời
– Đuổi giặc đến chân núi Sóc, tráng sĩ cởi bỏ giáp sắt, cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.
– Nhớ ơn cứu nước, Vua phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ tại quê nhà.
5. Vết tích còn lại
– Làng Gióng và đền thờ Phù Đổng Thiên Vương. Hội Gióng vào tháng tư hàng năm.
– Những bụi tre đằng ngà, bị ngựa phun lửa cháy, ngả màu vàng óng, ở huyện Gia Bình.
– Những vết chân ngựa nay thành những hồ ao liên tiếp; lửa do ngựa phun ra thiêu cháy một làng nay gọi là làng Cháy.
III. Kết bài
Gấp trang sách lại nhưng hình ảnh anh hùng Thánh Gióng vẫn còn vang mãi với thời gian, và in đậm trong lòng em …
HS nếu cảm nhận về nhân vật

DÀN Ý KỂ LẠI TRUYỆN CỔ TÍCH
I. Mở bài
 Giới thiệu về truyện Sọ Dừa.
II. Thân bài
1. Sự ra đời kì lạ của Sọ Dừa
- Hai vợ chồng nghèo hiền lành, chăm chỉ nhưng đã ngoài năm mươi mà vẫn chưa có con.
- Một hôm, trời nắng to, người vợ vào rừng lấy củi và nhìn thấy cái sọ dừa bên cạnh gốc cây đựng đầy nước mưa, bà bưng lên uống, về nhà thì có mang. (thể hiện chi tiết kì ảo)
- Chẳng bao lâu sau, bà sinh ra một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa nhưng lại biết nói.
2. Tài năng và cuộc sống của vợ chồng Sọ Dừa
- Tài năng của Sọ Dừa:
+ Sau khi lớn lên, Sọ Dừa xin mẹ cho đi chăn bò ở nhà phú ông (Sọ Dừa là người biết thương mẹ và rất chăm chỉ). Khi đi ở cho nhà Phú Ông cậu rất chăm chỉ làm việc và đặc biệt làm rất giỏi được thể hiện qua việc cậu chăn bò con nào con nấy đều no căng bụng 
- Sự gặp gỡ và lòng yêu mến của cô út dành cho Sọ Dừa:
+ Phú ông có ba cô con gái ngày mùa tôi tớ ra đồng cả ba cô thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa.
+ Hai cô chị ác nghiệt kiêu kì, chỉ có cô út là đối đãi tử tế với Sọ Dừa.
+ Cô út đem lòng yêu mến, có của ngon vật lạ đều giấu đem cho chàng.
=> Cô út là một cô gái hiền lành, tốt bụng, cảm mến tài năng và vẻ đẹp bên trong của Sọ Dừa.
- Cuộc sống của hai vợ chồng Sọ Dừa:
+ Cuối mùa ở, Sọ Dừa đòi mẹ đến hỏi con gái phú ông làm vợ.
+ Phú ông đưa ra lễ vật thách cưới: một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm.
+ Đến ngày cưới, Sọ Dừa đã chuẩn bị đủ lễ vật cho mẹ mang sang nhà phú ông.
+ Trong ngày cưới, Sọ Dừa trở về hình dáng con người là một chàng trai khôi ngô tuấn tú khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, còn hai cô chị thì vừa ghen vừa tức.
+ Sọ Dừa học hành chăm chỉ đỗ trạng nguyên và được vua cử đi sứ. Trước khi đi Sọ Dừa đưa cho vợ 1 con dao 2 quả trứng và dặn luôn đem bên mình.
3. Dã tâm của hai cô chị, cuộc đoàn tụ của vợ chồng Sọ Dừa
- Hai cô chị rủ em chèo thuyền ra biển chơi, rồi đẩy em xuống nước. Cô út bị một con cá kình nuốt chửng vào bụng.
- Sẵn có con dao mà Sọ Dừa đưa cho cô rạch bụng cá, con cá chết xác dạt vào hòn đảo. 
- Nhờ có những đồ vật mà Sọ Dừa đưa cho, cô út sống sót trên đảo hoang.
- Sọ Dừa gặp lại vợ trên đảo hoang, hai vợ chồng đoàn tụ.
- Hai cô chị vì xấu hổ bỏ đi biệt xứ.
III. Kết bài
         Ý nghĩa câu chuyện và quan niệm của nhân dân “Ở hiền gặp lành” và “ác giả ác báo”.
Kết thúc của câu chuyện đã thể hiện niềm tin của nhân dân ta rằng cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Đó là lòng mơ ước về một xã hội công bằng, người tốt cuối cùng cũng gặp lành, người xấu cuối cùng cũng phải trả giá.


DẠNG ĐỀ: KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN
1) Khái niệm:
Kể lại một trải nghiệm của bản thân là kiểu bài trong đó người viết kể về diển biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc.
2) Yêu cầu một bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân:
+ Bài văn phải đảm bảo bố cục ba phần.
+ Dùng ngôi thứ nhất để kể.
+ Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí.
+ Kết hợp kể và miêu tả.
+ Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
3) Dàn ý :
a) Mở bài: Giới thiệu về trải nghiệm khiến em nhớ mãi
- Trải nghiệm ấy diễn ra đã bao lâu rồi?
- Đó là một trải nghiệm như thế nào?
b) Thân bài:
- Địa điểm và thời điểm xảy ra câu chuyện, những nhân vật liên quan …
· Thời gian cụ thể xảy ra trải nghiệm (ngày nào/ mùa nào/ năm nào)
· Không gian xảy ra trải nghiệm (trung tâm, lớp học, phòng ngủ, hồ bơi…)
· Lúc xảy ra trải nghiệm, em đang ở cùng với những ai? (ai đã chứng kiến và tham gia vào trải nghiệm của em?)
- Kể lại các sự việc đã xảy ra trong trải nghiệm theo một trình tự hợp lí:
· Trải nghiệm đó bắt đầu bằng hoạt động nào của em?
· Sau đó, những điều gì đã xảy ra? Có gì đó đặc biệt khác với mọi ngày dẫn đến việc em có một trải nghiệm khó quên?
· Em đã làm gì để giải quyết tình huống đó?
· Kết quả của trải nghiệm đó là gì? (mặt tốt/ xấu)
· Trải nghiệm đó đã tác động đến em và mọi người xung quanh như thế nào?
c) Kết bài: Nêu những ý nghĩa của trải nghiệm đó đối với bản thân em:
- Em cảm nhận như thế nào về trải nghiệm đó? (quan trọng, khó quên…)
- Trải nghiệm đó giúp em thay đổi bản thân như thế nào?

